PHỤ LỤC 4
BỆNH VIÊM LOÉT DA, VIÊM MÓNG VÀ XUNG QUANH MÓNG NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006)

I. tác nhân gây bệnh

Mọi nghề và công việc phải thường xuyên tiếp xúc trong môi trường ẩm ướt, hoặc lạnh kéo dài hoặc vừa ẩm ướt vừa lạnh kéo dài

II. Hướng dẫn chẩn đoán

1. Đối tượng chẩn đoán: Là người lao động làm việc trong môi trường thường xuyên ẩm ướt, hoặc lạnh kéo dài hoặc vừa ẩm ướt vừa lạnh kéo dài

2. Thời gian tiếp xúc: Lâu hơn hoặc bằng 6 tháng 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 
3.1. Lâm sàng:

a) Da có những đám tổn thương không đồng nhất, cụ thể: da đầu chi mỏng, bóng nhẵn, nếp da lòng bàn chân, bàn tay nổi rõ, da dày màu xám bẩn hoặc da sẫm màu, đỏ da bong vẩy da, sẩn đóng vẩy tiết, các sẩn phù, mụn nước, mụn mủ, vết trợt loét bờ nham nhở, vị trí : các đầu chi, da ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, cẳng tay, cánh tay, ngón chân, lòng bàn chân, mu bàn chân, cẳng chân, đùi, tháp mũi, dái tai;

b) Kẽ tay, chân viêm đỏ, trợt loét da xung quanh màu vàng và mủn;

c) Móng tay móng chân: xung quanh móng tay, móng chân sưng nề, đỏ, có vảy da đôi khi có mủ. Móng tay, móng chân mất bóng, màu xám bẩn, trên bề mặt móng có những chấm trắng, lõm, có vằn ngang dọc. Móng dày, sần sùi, mọc chậm gốc móng tụt, rụng móng;

d) Các triệu chứng khác: đau hoặc ngứa vùng tổn thương, đầu chi có thể có cảm giác căng nóng, kiến bò, kim châm, đau nhức, tê nhiều ngón, cẳng tay, cẳng chân.

3.2. Cận lâm sàng:

a) Đo pH da: Cẳng tay pH ≥ 5,5

 Mu tay pH ≥ 5,3

b) Xét nghiệm nấm da, nấm móng trực tiếp: (+) rõ (Trong trường hợp có nhiễm nấm)

c) Thử nghiệm trung hoà kiềm theo phương pháp Burchardt khả năng trung hoà ≥ 7 phút.



Các xét nghiệm đo pH da và xét nghiệm nấm da, nấm móng trực tiếp là chủ yếu.
III. Hướng dẫn chẩn đoán 

	STT
	Triệu chứng lâm sàng
	Thời gian bảo đảm 
	Tỷ lệ mất KNLĐ (%)

	A.
	Vùng da có những đám tổn thương không đồng nhất: da đầu chi mỏng, bóng nhẵn, nếp da lòng bàn chân, bàn tay nổi rõ; da dày màu xám bẩn hoặc da sẫm màu, bong vẩy, vẩy tiết, sẩn, các sẩn phù, mụn nước, mụn mủ, vết trợt loét; Kẽ tay, chân viêm đỏ, trợt loét da xung quanh màu vàng và mủn tại các vùng, khu vực như:
	
	

	1.
	Tháp mũi có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	1.1.
	- Tổn thương tháp mũi và có xét nghiệm nấm 

(-) 
	≤ 3 tháng 
	3 - 5

	1.2.
	- Tổn thương tháp mũi và có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	6 - 10

	2.
	Dái tai có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	2.1.
	- Tổn thương 1 bên và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	1 - 3

	2.2.
	- Tổn thương 1 bên và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 

- Tổn thương cả 2 bên và có xét nghiệm nấm (-) 
	≤ 3 tháng 
	4 - 7

	2.3.
	- Tổn thương cả 2 bên và có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	8 - 10

	3
	Bàn ngón tay, kẽ ngón tay có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	3.1.
	Tổn thương chỉ có ở 1 bên và xét nghiệm nấm (-) nếu:

+ Tổn thương 1- 2 ngón và 1- 2 kẽ ngón tay

+ Tổn thương 3 - 5 ngón và 3 - 4 kẽ ngón tay
	≤ 3 tháng 
	5 - 9

10 - 15

	3.2.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên và xét nghiệm nấm (+) hoặc 

- Tổn thương ở cả 2 bên và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	16 - 20

	3.3.
	- Tổn thương ở cả 2 bên nhưng: 1 bên xét nghiệm nấm (-) và 1 bên xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	3.4.
	Tổn thương ở cả 2 bên và xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	26 - 30

	4.
	Cẳng tay có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	4.1.
	- Tổn thương chỉ <1/3 diện tích 1 cẳng tay và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	3 - 5

	4.2.
	- Tổn thương < 1/3 diện tích 1 cẳng tay và xét nghiệm nấm (+) hoặc 

- Tổn thương >1/3 diện tích 1 cẳng tay và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	6 -10

	4.3.
	- Tổn thương ≥ 1/3 diện tích 1 cẳng tay và xét nghiệm nấm (+) hoặc
- Tổn thương ở cả 2 cẳng tay và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	11 - 15

	4.4.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng tay nhưng: 1 cẳng tay có xét nghiệm nấm (-) và 1 cẳng tay có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	16 - 20

	4.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng tay và có xét nghiệm nấm (+) 
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	5.
	Cánh tay có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	5.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 cánh tay và có xét nghiệm nấm ( - ) 
	≤ 3 tháng 
	3 - 5

	5.2.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 cánh tay và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 

- Tổn thương ≥ 1/2 diện tích 1 cánh tay và có xét nghiệm nấm ( - )
	≤ 3 tháng 
	6 - 10

	5.3.
	- Tổn thương ≥1/2 diện tích 1 cánh tay và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 
- Tổn thương ở cả 2 cánh tay và có xét nghiệm nấm (-)


	≤ 3 tháng 
	11 - 15

	5.4.
	- Tổn thương ở cả 2 cánh tay nhưng 1 bên có xét nghiệm nấm (-) và 1 bên có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	16-20

	5.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cánh tay và có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	6.
	Bàn ngón chân, kẽ ngón chân có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	6.1.
	Tổn thương chỉ có ở 1 bên và xét nghiệm nấm (-) nếu:
	
	

	a)
	+ Tổn thương 1- 2 ngón và 1- 2 kẽ ngón chân
	≤ 3 tháng 
	5 - 9

	b)
	+ Tổn thương 3 - 5 ngón và 3 - 4 kẽ ngón chân
	≤ 3 tháng 
	10 - 15

	6.2.
	- Tổn thương chỉ có ở 1 bên và xét nghiệm nấm (+) hoặc

- Tổn thương ở cả 2 bên và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	16 - 20

	6.3.
	Tổn thương ở cả 2 bên nhưng: 1 bên xét nghiệm nấm (-) và 1 bên xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	6.4.
	Tổn thương ở cả 2 bên và xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	26 - 30

	7
	Cẳng chân có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	7.1.
	Tổn thương < 1/3 diện tích 1 cẳng chân và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	3 - 5

	7.2.
	- Tổn thương < 1/3 diện tích 1 cẳng chân và xét nghiệm nấm (+) hoặc

- Tổn thương ≥ 1/3 diện tích 1 cẳng chân và xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	6 - 10

	7.3.
	- Tổn thương ≥ 1/3 diện tích1 cẳng chân và xét nghiệm nấm (+) hoặc

 -Tổn thương ở cả 2 cẳng chân và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	11 - 15

	7.4.
	- Tổn thương ở 2 cẳng chân nhưng: 1 cẳng chân xét nghiệm nấm (-) và 1 cẳng chân xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	16 - 20

	7.5.
	- Tổn thương ở cả 2 cẳng chân và có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	8.
	Đùi: có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da nhưng:
	
	

	8.1.
	- Tổn thương <1/2 diện tích 1 đùi và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	7 - 10

	8.2.
	- Tổn thương bằng 1/2 diện tích 1 đùi và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 

-Tổn thương chỉ có ở 1 đùi và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	11 - 15

	8.3.
	- Tổn thương chỉ ở 1 đùi và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 
- Tổn thương ở cả 2 đùi và có xét nghiệm nấm (-)
	≤ 3 tháng 
	16 - 20

	8.4.
	- Tổn thương ở cả 2 đùi nhưng: 1 bên có xét nghiệm nấm (-) và 1 bên có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	21 - 25

	8.5.
	- Tổn thương ở cả 2 đùi và có xét nghiệm nấm (+)
	≤ 3 tháng 
	26 - 30

	B.
	Móng tay, móng chân: 
	
	

	1.
	Móng tay hoặc móng chân của 1 chi: có đổi màu hoặc sần sùi có vằn ngang dọc hoặc viêm quanh móng nhưng không có móng bị cụt, bị rụng:
	
	

	1.1.
	- Từ 1 - 3 móng
	≤6 tháng (móng tay)

≤9 tháng (móng chân)
	1 - 4

	1.2.
	- Từ 4 - 5 móng
	≤6 tháng (móng tay)

≤9 tháng (móng chân)
	5 - 10

	2.
	Móng tay hoặc móng chân của 1 chi bị cụt, 

rụng:
	
	

	2.1.
	- Từ 1 - 3 móng
	≤6 tháng (móng tay)

≤9 tháng (móng chân)
	5 - 10

	2.2.
	- Từ 4 - 5 móng
	≤6 tháng (móng tay)

≤9 tháng (móng chân)
	11 - 15

	3.
	Ghi chú:
- Nếu có tổn thương móng ở 2 chi bất kỳ thì tỷ lệ mất khả năng lao động được cộng thẳng 
- Nếu có tổn thương móng từ 3 chi trở lên thì thì tỷ lệ mất khả năng lao động được cộng thẳng ở 2 chi bất kỳ còn từ chi thứ 3 trở đi phải cộng lùi.
	≤6 tháng (móng tay)

≤9 tháng (móng chân)
	


Ghi chú: 
- Nếu diện tích tổn thương da >20% diện tích cơ thể được cộng lùi 10% do ảnh hưởng chức năng điều tiết.

- Các đối tượng thanh niên chưa lập gia đình, phụ nữ… được cộng thêm 5-10% do ảnh hưởng thẩm mỹ đối với cụt ≥ 5 móng tay.
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